
B1 B2

1 1 115 40 Nữ

2 1 125 30 Nữ

3 1 120 30 Nữ

4 1 115 40 Nữ

5 1 115 30 Nữ

6 1 120 30 Nữ

7 1 120 30 Nữ

8 1 115 30 Nữ

9 1 120 30 Nữ

10 1 115 40 Nữ

11 1 120 30 Nam

12 1 130 40 Nam

13 1 120 30 Nữ

14 1 115 30 Nam

15 1 115 40 Nữ

16 2 100 40 Nữ

Nữ

17 1 120 30 Nữ

18 1 120 30 Nữ

19 1 115 30 Nữ

20 1 120 30 Nữ

21 2 105 30 Nam

Nữ

22 1 115 30 Nữ

23 1 115 30 Nữ

24 1 120 30 Nữ

25 1 120 30 Nữ

26 1 120 30 Nữ

27 1 115 40 NữNguyễn Thị Đào Chủ hộ

Thôn Thạch Tân

Lê Thị Nhung Chủ hộ

Trần Thị Nga Chủ hộ

Lê Thị Thương Chủ hộ

Nguyễn Thị Lang Chủ hộ

Nguyễn Thị Long Chủ hộ

Nguyễn Thi Tuần Chủ hộ

Võ Thi Phong Chủ hộ

Trân Văn Lê Chủ hộ

Huỳnh Thị Mai  Vợ/chồng chủ hộ

Thôn Tân Thái

Trịnh Thị Thời Chủ hộ

Trịnh Thị Bé Khác

Trịnh Thị Xuân Chủ hộ

Thôn Mỹ Cang

Cao Thị Tể Chủ hộ

Trịnh Ngọc Sự Chủ hộ

Trịnh Diệm Chủ hộ

Huỳnh Thị Thân Chủ hộ

Lê Ngọc Cẩm Chủ hộ

Lê Thị Hiền Chủ hộ

Trịnh Thị Tuyển Chủ hộ

Trình Thị Hân Chủ hộ

Trần Thị Lan Chủ hộ

Nguyễn Thị Liên Chủ hộ

Nguyễn Thị Lâm Chủ hộ
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TT hộ
Họ và tên chủ hộ và các 

thành viên trong hộ

Tổng số 

nhân 

khẩu

Điểm số 

phiếu B Quan hệ chủ 

hộ

Giới 

tính 

Thôn Kim Đới

Trịnh Thị Toà Chủ hộ

Trịnh Thị Thanh Chủ hộ

Trịnh Thị Vĩnh Chủ hộ

Trình Thị Xuân Chủ hộ

Phạm Thị Phục Chủ hộ



28 1 120 30 Nữ

29 1 115 30 Nữ

30 3 85 30 Nữ

Nữ

Nam

31 3 115 30 Nữ

Nam

Nam

32 1 115 30 Nữ

33 1 115 30 Nữ

34 1 115 30 Nữ

35 1 115 30 Nam

36 1 115 30 Nữ

37 1 110 30 Nữ

38 1 115 30 Nữ

39 1 115 30 Nữ

40 1 120 30 Nữ

41 1 130 30 Nam

42 1 120 30 Nam

43 3 95 40 Nữ

Nữ

Nữ

44 1 120 30 Nữ

45 1 125 30 Nữ

46 1 135 30 Nữ

47 1 125 30 Nữ

48 2 110 30 Nữ

Nữ

49 1 125 30 Nữ

50 1 125 30 Nữ

51 1 130 30 Nữ

52 1 115 40 Nữ

53 1 120 40 Nữ

54 2 100 40 Nữ

Nữ

55 1 120 40 Nữ

56 1 120 40 Nữ

Nguyễn Thị Đào Chủ hộ

Trương Thị Thảo Chủ hộ

Lê Thị Nga Chủ hộ

Bùi Thị Lựu Chủ hộ

Nguyễn Thị Cang Chủ hộ

Phạm Thị Lẫm Chủ hộ

Ung Thị Lẫm  Con

Nguyễn Thị Lan Chủ hộ

Nguyễn Thị Thanh Khác

Phạm Thị Lệ Chủ hộ

Mai Thị Thơ Chủ hộ

Thôn Vĩnh Bình

Trần Thị Minh Trinh Chủ hộ

Thôn Thăng Tân

Phạm Thị Lệ Chủ hộ

Phạm Thị Tài Chủ hộ

Đỗ Thị Khiêm Chủ hộ

Ngô Văn Nhiều Chủ hộ

Trần Phúc Chủ hộ

Nguyễn Thị Sang Chủ hộ

Trần Thị Thúy  Con

Trần Thị Uyên Khác

Lê Thị Thú Chủ hộ

Thôn Thái Nam

Trần Thị Hường Chủ hộ

Phan Thị Nhân Chủ hộ

Dương Thị Xuân Chủ hộ

Nguyễn Thị Hường Chủ hộ

Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ

Huỳnh Thị Khánh Chủ hộ

Huỳnh Kim Quân Chủ hộ

Hồ Thị Diện Chủ hộ

Phạm Thị Sự Khác

Nguyễn Hoàng Bảo Luân Khác

Đỗ Thị Xít Chủ hộ

Huỳnh Kim Rin  Con

Huỳnh Kim Huy  Con

Nguyễn Thị Vinh Chủ hộ

Phạm Thị Thống Chủ hộ

Phạm Thị Thành Chủ hộ



57 1 120 40 Nữ

58 2 105 30 Nữ

Nữ

59 2 100 30 Nữ

Nữ

60 1 120 30 Nữ

61 1 120 30 Nữ

62 1 130 40 Nữ

63 1 120 40 Nữ

64 1 120 40 Nữ

65 1 130 40 Nữ

66 2 105 30 Nữ

Nữ

67 1 115 30 Nữ

68 1 115 30 Nam

Phạm Thị Thư  Con

Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ

Phan Văn Hoa Chủ hộ

Phan Thị Thử Chủ hộ

Nguyễn Thị Châu Chủ hộ

Trương Thị Nga Chủ hộ

Phạm Thị Bê Chủ hộ

Đỗ Thị Chừ Chủ hộ

Nguyễn Thị Trang Chủ hộ

Nguyễn Thị Vấn Khác

Trương Thi Hồng Chủ hộ

Thôn Xuân Quý

Nguyễn Thị Hương Chủ hộ

Bùi Thị Tửu Chủ hộ

Huỳnh Thị Hoa Chủ hộ

Trần Thị Quỳnh Như  Con

Tổng cộng: 68 hộ, 81 khẩu



04/03/1940

20/07/1954

01/01/1947

03/07/1932

01/11/1956

12/02/1945

16/02/1943

20/10/1947

04/08/1947

05/09/1931

02/02/1947

26/03/1933

12/04/1950

01/01/1950

01/05/1939

04/04/1948

28/06/1952

06/06/1947

12/06/1953

19/03/1936

01/01/1935

02/02/1940

01/01/1939

10/10/1950

02/03/1957

10/05/1950

03/01/1952

01/01/1947

10/02/1955
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Ngày, 

tháng, năm 

sinh



02/02/1956

10/04/1953

10/07/1951

02/08/1953

20/07/2011

01/01/1971

16/06/2000

22/12/2003

02/04/1944

10/03/1952

07/07/1953

04/04/1956

30/10/1954

01/01/1934

02/03/1950

20/03/1944

01/01/1943

20/03/1983

03/02/1941

12/05/1928

01/01/1969

21/01/2004

12/05/1946

05/07/1964

10/05/1954

01/01/1948

05/06/1954

12/04/1960

09/06/1957

01/01/1949

02/01/1952

10/10/1944

05/03/1935

05/03/1938

02/07/1961

15/06/1932

01/01/1957



01/01/1947

01/01/1963

21/12/2001

01/02/1951

02/01/1959

01/01/1954

11/10/1947

12/11/1950

04/05/1948

01/01/1956

02/07/1942

20/02/1937

01/01/1965

22/06/1960

30/08/1956


